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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  
Pattern No.  Code   Pattern No.  Code   Pattern No.  Code  

BM 174033  B    BA 174087  B     HM 178916  B   

BM 174035  B    VR 173264  B     HM 178895  B   

BM 174034  B    PF 173149  B 

 

  CA 176120  A   

BM 174031  B 

 

 PF 173151  B   CA 176121  A   

HM 178588  B  PF 173107  B   CA 176122  A   

HM 178942  B    PF 173106  B     BA 174107  B   

BA 174125  B    PF 173105  B     BA 174105  B   

HM 178589  B   
 

BA 174071  B 

 

 
 

  
BA 174106  B 

 MA 176661  A 

 

 
 

 
BM 174041  B   

  
PF 173250  B 

MA 176662  A   BM 174038  B     PF 173249  B   

CY 170869  A    BM 174037  B     SIG 171969  B   

CY 170866  A    BM 174036  B     SIG 171968  B   

CY 170862  A    HM 178904  B     SIG 171966  B   

HM 178575  B 

 

 HM 178597  B     BA 174129  B   

HM 178577  B  HM 178905  B     BA 174131  B   

HM 178920  B    HM 178688  B 

 

  BA 174132  B   

HM 178873  B    HM 178689  B   CY 170074  B  

HM 178950  B    MA 176659  A     BA 174146  B   

BM 174023  B 

 

  
 

 
MA 176658  A   

  
BA 174148  B 

 

  
 

BM 174024  B   MA 176655  A     SIG 171921  B   

HM 178869  B 

 

 
 

 
BA 174068  B   

  
SIG 171919  B   

HM 178868  B    HM 178963  B     HM 178542  B   

BA 174084  B     HM 178962  B           
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

 

  

Mã số  : BM174033 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 20 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : BM174035 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : BM174034 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 12 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : HM178588 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 27 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : MA176661 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 27 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : MA176662 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 26 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

  

Mã số  : CY170866 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 15 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : CY170862 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 23 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : HM178575 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

1 

  

Mã số  : HM178873 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 8 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 



 2025                                                               GIẤY DÁN TƯỜNG CÓ SẴN |  

 

 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : HM178950 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 36 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BM174023 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 10 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BM174024 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 10 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : HM178869 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 14 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : BA174087 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : VR173264 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 116 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : PF173149 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : PF173151 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 2 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : PF173106 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 16 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BM174041 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 2 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : BM174038 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 23 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : HM178688 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 9 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 



 2025                                                               GIẤY DÁN TƯỜNG CÓ SẴN |  
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Mã số  : MA176659 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 9 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : MA176655 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 7 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BA174068 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 12 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : HM178963 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 5 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : CA176120 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 17 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : CA176121 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 3 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BA174107 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BA174105 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 3 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : BA174106 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 17 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : PF173250 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 8 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : PF173249 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 6 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : SIG171969 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 7 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : SIG171968 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 3 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 



 2025                                                               GIẤY DÁN TƯỜNG CÓ SẴN |  

 

 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

  

Mã số  : SIG171966 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : BA174129 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : BA174131 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 1 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : CY170074 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 35 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 



 2025                                                               GIẤY DÁN TƯỜNG CÓ SẴN |  

 

 www.khoinguyen.vn             Số lượng có hạn - Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp! 

 

Mã số  : BA174148 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 5 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : SIG171921 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 31 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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Mã số  : BA174071 

Chất liệu : Vinyl, đế giấy 

Kích thước : 0.53m x 10m 

Xuất xứ : Malaysia 

Số lượng : 23 cuộn 

Kháng cháy 

VOC A+ 

Không có Formaldehyde 

Không có Kim loại nặng 

Không có Monome vinyl clorua 
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GOOD LIGHTFASTNES 

DRY STRIPPABLE 

Khởi Nguyên Construction and Trading Co., Ltd. 

Showroom: 26/5 Hồ Biểu Chánh Street, Phú Nhuận District, HCMC, Vietnam 

Hotline/zalo: 0906.24.25.24 

Email: info@khoinguyen.vn 

EXTRA WASHABLE 

PEELABLE 

PASTE THE WALL 

NON INFLAMMABLE 


